
 
 

VAN BƯỚM ĐỘNG CƠ ĐIỆN 

 

1. MÔ TẢ SẢN PHẨM 

Van bướm động cơ điện được vận hành đóng mở bởi động cơ mô tơ điện, đa dạng về 

chủng loại, phù hợp với hầu hết yêu cầu công trình. 

Điều khiển truyền động được kết nối đến bảng mạch tại phòng điều khiển hoặc kết 

hợp với các mô-đun điều khiển từ xa qua sóng radio. Có nhiều tùy chọn dải điện áp. 

 

 

2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Hạng mục Thông số 

Mã sản phẩm EOM 

Kích thước DN50 – DN600 

Tiêu chuẩn thiết kế BS 5155 / API 609 

Tiêu chuẩn khoảng cách 2 

mặt bích 

BS 2080 Table 1 Series 13 

BS EN 558-1 Table 1 Series 13 

BS EN 558-1 Table 1 Series 20 

ISO 5752 Table 1 Series 13 

ISO 5752 Table 1 Series 20 

Kiểu kết nối Kiểu kẹp – Mặt bích / Wafer – Flange 

Kết nối truyền động Mounting Flange ISO 5211 

Tiêu chuẩn kết nối và áp 

suất làm việc 

BS 4504: PN10, PN16 

DIN 2632/3 

JIS B2220: 10K, 16K, 20K 

ASME B16.42: 150LB 

Sơn phủ 

Loại sơn: Sơn bột nhựa Epoxy 

Tiêu chuẩn: JIS K 5551:2002 (TCVN 9014:2011) 

Màu sắc: Xanh – Đỏ 

Độ dày: 250–300 µm 

Nhiệt độ làm việc -10 ~ 80 °C 

Môi trường làm việc Hệ thống nước / Water Systems 

 



 
 

3. THÔNG TIN CHI TIẾT ĐỘNG CƠ  

Model Công 

suất 

(W) 

Mô-men 

xoắn tối đa 

AC220/DC24 

AC380 

3 pha 

Thời 

gian 

chạy 

AC220 

AC380 

3 pha 

DC24 Fail-

safe 

ON/OFF Modulation 

EFMB 10 80 – 22 – 15 – ✓ ✗ 

EOM2 40 100 – 19 – 16 – ✓ ✓ 

EOM3 40 200 – 39 – 17 – ✓ ✓ 

EOM4 90 400 – 29 – 19 – ✓ ✓ 

EOM5 90 600 – 39 – 20 – ✓ ✓ 

EOM6 90 800 – 47 – 21 – ✓ ✓ 

EOM7 120 1000 – 47 – 22 – ✓ ✓ 

EOM8 120 1700 – 34 – 24 – ✓ ✓ 

EOM9 200 2300 – 47 – 34 – ✓ ✓ 

EOM10 200 3500 – 76 – 55 – ✓ ✓ 

EOM11 200 5000 – 105 – 76 – ✓ ✓ 

 

4. DANH MỤC VẬT LIỆU DN50–DN300  

STT Tên bộ phận Vật liệu Mã vật liệu 



 
 

1 Thân van (Body) Gang cầu 
ASTM A536 / 

EN GJS 500-7 

2 Lá van (Disc) Thép không gỉ 
ASTM A351 

CF8/CF8M 

3 Đệm kín (Seat) Cao su NBR/EPDM 

4 Trục van (Shaft) Thép không gỉ 
AISI 

304/316/420 

5 Bu lông (Bolt) 
Thép cacbon + 

mạ kẽm 

AISI 1025 + 

Galvanized 

6 Vòng đệm (Washer) 
Thép cacbon + 

mạ kẽm 

AISI 1025 + 

Galvanized 

5. KÍCH THƯỚC DN50–DN300 (mm) 

DN Model-

Size 

H1 H2 L A B D E 

50 
EFMB-

0050 
125 72 43 237 233 114 171 

65 
EFMB-

0065 
140 78 46 237 233 114 171 

80 
EFMB-

0080 
145 90 46 237 233 114 171 

100 
EOM2-

0100 
165 102 52 265 202 216 360 

125 
EOM2-

0125 
178 118 56 265 240 216 360 

150 
EOM2-

0150 
185 145 56 265 240 216 360 

200 
EOM3-

0200 
225 164 60 265 240 216 360 

250 
EOM4-

0250 
257 191 68 321 290 262 447 

300 
EOM4-

0300 
302 230 

78 
321 290 262 447 

 

7. KÍCH THƯỚC DN350–DN600 (mm) 



 
 

DN Model-

Size 

H1 H2 L A B D E K 

PN10 

K 

PN16 

n-Ød 

PN10 

n-Ød 

PN16 

350 
EOM8-

0350 
310 279 190 380 369 293 494 460 470 

16-

Ø23 

16-

Ø28 

400 
EOM8-

0400 
340 300 216 380 369 293 494 515 525 

16-

Ø26 

16-

Ø31 

450 
EOM8-

0450 
375 345 222 380 369 293 494 565 585 

20-

Ø26 

20-

Ø31 

500 
EOM11-

0500 
430 355 229 532 360 293 494 620 650 

20-

Ø26 

20-

Ø34 

600 
EOM11-

0600 
500 410 267 532 360 293 494 725 770 

20-

Ø30 

20-

Ø37 

 

 


